	
	



PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC LỚP 1 

SÁCH CÁNH DIỀU
	Thời gian
	Nội dung

	Tuần 1

(Tiết 1)
	Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam
Hát: Lá cờ Việt Nam
Một số yêu cầu khi hát

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

	Tuần 2

(Tiết 2)
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam
Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam
Thường thức âm nhạc: Trống cơm

	Tuần 3

(Tiết 3)
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

	Tuần 4

(Tiết 4)
	Chủ đề 2: Thiên nhiên
Hát: Lí cây xanh
Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát

	Tuần 5

(Tiết 5)
	Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng
Đọc nhạc

	Tuần 6

(Tiết 6)
	Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

	Tuần 7

(Tiết 7)
	Chủ đề 3: Tình bạn
Hát: Mời bạn vui múa ca
Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

	Tuần 8

(Tiết 8)
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Thường thức âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc Nghe nhạc: Tìm bạn thân

	Tuần 9

(Tiết 9)
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau

	Tuần 10

(Tiết 10)
	Chủ đề 4: Hoà bình
Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
Trải nghiệm và khám phá: Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ

	Tuần 11

(Tiết 11)
	Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

	Tuần 12
	Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

	(Tiết 12)
	Đọc nhạc

	 
	Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ; Thể hiện nhịp điệu bằng

	 
	ngôn ngữ

	Tuần 13
	Chủ đề 5: Gia đình

	(Tiết 13)
	Hát: Mẹ đi vắng

	 
	Đọc nhạc

	 
	Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

	Tuần 14

(Tiết 14)
	Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng
Những kiểu gõ đệm khi hát Nghe nhạc: Sắp đến Tết rồi

	Tuần 15

(Tiết 15)
	Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình; Vỗ tay theo cặp

	Tuần 16

(Tiết 16)
	Nội dung tự chọn

	Tuần 17
	Ôn tập và kiểm tra học kì I

	Tuần 18

(Tiết 18)
	Ôn tập và kiểm tra học kì I


	Tuần 19
	Chủ đề 6: Tuổi thơ

	(Tiết 19)
	Hát: Xoè hoa

	 
	Thường thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn

	 
	Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió

	Tuần 20

(Tiết 20)
	Ôn tập bài hát: Xoè hoa
Đọc nhạc

Nghe nhạc: Tập tầm vông

	Tuần 21
	Ôn tập bài hát: Xoè hoa

	(Tiết 21)
	Nhạc cụ

	 
	Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn

	 
	ngữ

	Tuần 22
	Chủ đề 7: Giữ gìn vệ sinh

	(Tiết 22)
	Hát: Thật đáng yêu

	 
	Đọc nhạc

	 
	Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

	Tuần 23

(Tiết 23)
	Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu
Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ
Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ

	Tuần 24

(Tiết 24)
	Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp

	Tuần 25
	Chủ đề 8: Em yêu âm nhạc

	(Tiết 25)
	Hát: Đội kèn tí hon

	 
	Đọc nhạc

	 
	Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

	Tuần 26

(Tiết 26)
	Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon
Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh
Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng

	Tuần 27
	Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon

	 (Tiết 27)
	Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

	Tuần 28

(Tiết 28)
	Chủ đề 9: Mừng sinh nhật Nghe nhạc: Mừng sinh nhật Hát: Chúc mừng sinh nhật
Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

	Tuần 29

(Tiết 29)
	Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

	Tuần 30

(Tiết 30)
	Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

	Tuần 31

(Tiết 31)
	Chủ đề 10: Loài vật em yêu
Hát: Thật là hay
Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ

	Tuần 32

(Tiết 32)
	Ôn tập bài hát: Thật là hay
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp


